
Series 6, Thiết kế Teppanyaki, 40 cm
PKY475FB1E

HEZ394301 :

Bếp nướng Domino Teppan Yaki: giúp quay
và nấu ăn theo phong cách truyền thống
của Nhật Bản

• Thiết kế ComfortProfil: Thiết kế vát cạnh được bo viền bằng thép
không gỉ với vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng.

• Chiều rộng 40cm: phù hợp khi kết hợp cùng các bếp Domino và bếp
ComfortProfile khác

• Bề mặt gốm thủy tinh: thiết kế sang trọng và dễ dàng lau chùi

• Chế độ hâm nóng thức ăn: giữ ấm thực phẩm ở nhiệt độ tối ưu 70°C

• Chức năng Tự khởi động lại (Restart): Khi nấu quá lâu, bếp tự động
tắt và khôi phục lại chương trình cài đặt gần nhất.

Frequency: ........................................................................... 50; 60 Hz
Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm: .................Vario/Domino Teppan Yaki
Thiết kế âm / Độc lập: ............................................................... Âm tủ
Energy input: ...........................................................................Electric
Loại điều khiển: .......................................................................Điện tử
Grill grating material: ....................................................................N/A
Kích thước hốc tối thiểu cần thiết để cài đặt (HxWxD): ...... 90 x x mm
Width of the product: .............................................................396 mm
Kích thước (Cao x rộng x sâu): .................................. 90x396x527 mm
Dimensions of the packed product (HxWxD): ..... 230 x 480 x 610 mm
Khối lượng: ................................................................................ 9.9 kg
Gross weight: .......................................................................... 12.0 kg
Chỉ báo nhiệt dư: ................................................................ Riêng biêt
Vị trí của bảng điều khiển: .......................................................... Front
Vật liệu bề mặt cơ bản: ................................................................. N/A
Màu sắc bề mặt: ...............................Thép không gỉ, Nhôm đánh bóng
Chiều dài dây nguồn: ............................................................100.0 cm
Công suất: ...............................................................................1900 W
Bảo vệ cầu chì: .............................................................................13 A
Điện áp: ...............................................................................220-240 V
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Bếp nướng Domino Teppan Yaki: giúp quay
và nấu ăn theo phong cách truyền thống
của Nhật Bản

Công suất và kích thước
- Vùng rang lớn được làm bằng thép không gỉ
- Vùng chiên có thể hâm nóng bằng toàn bộ hoặc một nửa bề mặt

bếp nướng
- Vùng nấu: 1 x Ø 292-344 mm, 0.95 KW
- Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ có thể được điều chỉnh từ 160-240 °C,

mỗi mức tăng/giảm 10 °C
- Chế độ hâm nóng thức ăn (70°C).
- Chế độ vệ sinh bếp (40°C).

Thiết kế
- Thiết kế hiện đại
- Có thể kết hợp với các bếp nấu độc lập khác mang đến thiết kế hài

hòa và sang trọng
- Nắp kính đen có thể tháo rời
- Công nghệ điều khiển DirectSelect

Chức năng tiện ích
- Hiển thị kỹ thuật số
- Chức năng hẹn giờ
- Bộ đếm ngược thời gian
- Chức năng Tự khởi động lại (Restart)
- 2 quyển sách công thức nấu ăn đi kèm
- Công tắc nguồn
- 2 mức hiển thị nhiệt dư
- Khóa an toàn trẻ em
- Tự tắt an toàn (khi không sử dụng)
- Hiển thị mức năng lượng tiêu thụ

Thông số kỹ thuật
- Kích thước sản phẩm (Cao x Rộng x Sâu): 90 x 396 x 527 mm
- Kích thước lắp đặt (Cao x Rộng x Sâu): 90 x 360 x (490 - 500) mm
- Độ dày mặt bếp tối thiểu: 30 mm
- Dây cáp dài 1m (không có phích cắm)
- Total connected load: 1900 W
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